DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Thực hiện theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 22/3/2019 của UBND thành phố Cần Thơ triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước)

	STT
	Tên báo cáo
	Đối tượng thực hiện báo cáo
	Cơ quan nhận báo cáo
	Tần suất thực hiện báo cáo (lần/năm)
	Văn bản quy định chế độ báo cáo

	1
	Công tác kiểm tra, rà soát,

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


	Sở Tư pháp
(Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL)
	Bộ Tư pháp
	01 lần/năm
	Nghị định số 34/2016NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

	2
	Công tác pháp chế
	Sở Tư pháp
(Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL)
	Bộ Tư pháp
	01 lần/năm
	Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ

	3
	Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	Sở Tư pháp
(Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL)
	Bộ Tư pháp
	01 lần/năm
	Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ

	4
	Số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trên địa bàn tỉnh; Số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh thẩm định
	Sở Tư pháp
(Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL)
	Bộ Tư pháp
	03 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	5
	Văn bản quy phạm pháp luật lồng ghép vấn đề bình đẳng giới
	Sở Tư pháp
(Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL)
	Bộ Tư pháp
	02 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	6
	Số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND cấp tỉnh quản lý
	Sở Tư pháp
(Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL)
	Bộ Tư pháp
	02 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	7
	Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh
	Sở Tư pháp
(Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL)
	Bộ Tư pháp
	03 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	8
	Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn tỉnh
	Sở Tư pháp
(Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL)
	Bộ Tư pháp
	02 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	9
	Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn tỉnh


	Sở Tư pháp
(Phòng Hành chính tư pháp)
	Bộ Tư pháp
	02 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	10
	Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh


	Sở Tư pháp
(Phòng Hành chính tư pháp)
	Bộ Tư pháp
	01 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	11
	Kết quả chứng thực của Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh


	Sở Tư pháp
(Phòng Hành chính tư pháp)
	Bộ Tư pháp
	03 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	12
	Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh


	Sở Tư pháp
(Phòng Hành chính tư pháp)
	Bộ Tư pháp
	03 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	13
	Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Sở Tư pháp
(Phòng Hành chính tư pháp)
	Bộ Tư pháp
	02 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	14
	Thống kê việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước
	Sở Tư pháp
(Phòng Hành chính tư pháp)
	Bộ Tư pháp
	01 lần/năm
	Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

	15
	Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn thành phố
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	- Bộ Tư pháp;

- UBND thành phố.
	02 lần/năm
	Thông tư số 17/2011/TT-BTP  ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

	16
	Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	Bộ Tư pháp


	03 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	17
	Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (năm )
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	- Bộ Tư pháp;

- UBND thành phố.
	01 lần/năm
	Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn ti hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

	18
	Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của trọng tài thương mại (năm )
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	- Bộ Tư pháp;

- UBND thành phố
	01 lần/năm
	Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

	19
	Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức trọng tài
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	Bộ Tư pháp


	02 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	20
	Báo cáo năm
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	- Bộ Tư pháp;

- UBND thành phố.
	01 lần/năm
	Thông tư 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

	21
	Báo cáo về hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương định kỳ hàng năm
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	- Bộ Tư pháp;

- UBND thành phố.
	01 lần/năm
	Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại

	22
	Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại trên địa bàn thành phố
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	Bộ Tư pháp
	02 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	23
	Báo cáo về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương định kỳ hàng năm
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	- Bộ Tư pháp;

- UBND thành phố.
	01 lần/ năm
	Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

	24
	Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động quản lý, thanh lý tài sản
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	Bộ Tư pháp

	02 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	25
	Báo cáo về hoạt động công chứng tại địa phương
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	- Bộ Tư pháp;

- UBND thành phố
	01 lần/ năm
	Luật công chứng năm 2014

	26
	Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động công chứng
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	Bộ Tư pháp
	03 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	27
	Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địa phương
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	- Bộ Tư pháp;

- UBND thành phố.
	01 lần/ năm
	Luật giám định tư pháp năm 2012

	28
	Báo cáo số vụ việc thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn thành phố
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	Bộ Tư pháp


	02 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	29
	Báo cáo về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	- Bộ Tư pháp;

- UBND thành phố.
	01 lần/năm
	Luật đấu giá tài sản năm 2016

	30
	Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản của tổ chức đấu giá tài sản
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp; Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản)
	Bộ Tư pháp


	02 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	31
	Báo cáo về tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp)
	- Bộ Tư pháp;

- Cục công tác phía Nam;

- UBND thành phố.


	02 lần/năm
	Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

	32
	Báo cáo công tác trợ giúp pháp lý
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý)
	Bộ Tư pháp
	02 lần/năm
	Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

	33
	Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý)
	Bộ Tư pháp
	03 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dụng về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	34
	Số vụ việc trợ giúp pháp lý
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý)
	Bộ Tư pháp
	03 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dụng về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	35
	Số tổ chức và số người thực hiện trợ giúp pháp lý
	Sở Tư pháp
(Phòng Bổ trợ tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý)
	Bộ Tư pháp
	02 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dụng về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	36
	Báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
	Sở Tư pháp
(Trung tâm Trợ giúp pháp lý)
	Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Trung ương
	01 lần/năm
	Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

	37
	Báo cáo kết quả trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm
	Sở Tư pháp
(Trung tâm Trợ giúp pháp lý)
	Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Trung ương
	01 lần/năm
	Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

	38
	Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
	Sở Tư pháp
(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật)
	Bộ Tư pháp


	03 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	39
	Số tổ hòa giải ở cơ sở  và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh
	Sở Tư pháp
(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật)
	Bộ Tư pháp


	02 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	40
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh
	Sở Tư pháp
(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật)
	Bộ Tư pháp


	03 lần/năm
	Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

	41
	Số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp
	Sở Tư pháp
(Phòng Lý lịch tư pháp)
	Bộ Tư pháp


	03 lần/năm
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